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VẤN ĐỀ 2. LÔGARIT 

 
Dạng 1. Tính các lôgarit bằng cách sử dụng định nghĩa 

 Khái niệm lôgarit: Cho 0 1; 0.a b    Số thực x  thỏa mãn xa b  được gọi là lôgarit 
cơ số a của y, ký hiệu là log .a b  Vậy log .x

ax b a b    

1. Cho trước 0 1.a   Tính giá trị của:  

 a) log 1.a  Đáp số: 0.    b) log .a a  Đáp số: 1.   

2. Sử dụng định nghĩa lôgarit, tính các giá trị sau: 

a) 2log 4. Đáp số: 2.    b) 1
4

log 2.  Đáp số: 1 .
2

  

c) 5
1log .
25

 Đáp số: 2.    d) 27log 9. Đáp số: 2 .
3

 

3. Tìm x  biết  

a) 0,1log 2.x    Đáp số: 100.    b) 81
1log .
2

x   Đáp số: 9.   

c) log 7 1.x    Đáp số: 1 .
7

   d) log 8 3.x   Đáp số: 4.  

4. Chứng minh rằng loga ba b  và log b
a a b . Áp dụng tính giá trị các biểu thức sau đây: 

a) 32log 53 .  Đáp số: 25.     b) 1
2

log 8.  Đáp số: 3.    

c) 2
1log
74 .  Đáp số: 1 .

49
    d) 

5
1log
31 .

25
 
 
 

 Đáp số: 9.  

Dạng 2. Tính lôgarit bằng cách sử dụng các công thức 

5. Cho 3 5
1 22 , 2 .b b   Tính và so sánh kết quả của 

a) 2 1 2 2log logb b  và 2 1 2log ( ).b b   b) 2 1 2 2log logb b  và 1
2

2

log .b
b

  

 Cho 1 2, ,a b b  thỏa mãn 1 20 1, 0, 0.a b b     Khi đó ta có 1 2 1 2log ( ) log loga a ab b b b   

và 1
1 2

2

log log log .a a a
b b b
b

   

6. Tính giá trị các biểu thức sau đây: 

a) 6 6log 9 log 4.  Đáp số: 2.    b) 7 7log 49 log 343.  Đáp số: 1.   

c) 1 1 1
2 2 2

1 3log 2 2 log log .
3 8

   Đáp số: 1
2

12 log .
3

  

7. Tìm x biết rằng: 

a) 3log (1 ) 2.x   Đáp số: 8.    b) 3 9
3log log .
2

x x   Đáp số: 3.  
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 Cho 0 1, 0.a b    Khi đó log loga ab b   với mọi số thực .  Từ đó ta có 
1log logn

a ab b
n

  với mọi số tự nhiên 0n   và 1log log .a a b
b
   

8. Tính giá trị của các biểu thức sau: 

a) 
1
7

2log 4 .  Đáp số: 2 .
7

    b) 5 5
1log 3 log 15.
2

  Đáp số: 1 .
2

  

c) 7

7 7

log 16 .
log 15 log 30

 Đáp số: 4.   d) 5 5 5
1log 3 log 12 log 50.
2

   Đáp số: 2. 

9. a) Cho , , , 0.a b c d   Tính 
2 3

7
4 5log .a

b c
d e

 Đáp số: 2 3 4 5log log log log .
7 7 7 7a a a ab c d e    

b) Cho 0, 0.b c d e     Tính 
2

5
3

( )log .
( )a
b c
d e



 Đáp số: 2 3log ( ) log ( ).
5 5a ab c d e    

 Cho 0 1, 0.a b    Khi đó  log log .loga a cb c b  với mọi 0 1.c   Từ đó ta có 
loglog ;
log

a
c

a

bb
c

  1log , 1
loga

b

b b
a

   và 1log log .aa
b b


  

10. Tính giá trị của 

a) 
1
274

log 2
log 152 3 .  Đáp số: 

3

115 .
2

   b)  1 3 2
4

log log 4.log 3 .  Đáp số: 1 .
2

  

11. Rút gọn biểu thức 

a) 1 9 3
3

1log 7 2log 49 log .
7

   Đáp số: 3log 343. b) 
1 125
5

1 log 27 log 81
225 .
 

 Đáp số: 
35 9 .
81

 

Dạng 3. So sánh hai lôgarit cùng cơ số  

 Cho 0 1, 0, 0.a b c     Khi đó 

a) Nếu 1a   thì log log .a ab c b c    b) Nếu 0 1a   thì log log .a ab c b c    

12. Chứng minh rằng: 

a) Khi 1a   thì log 0 1.a b b     b) Khi 0 1a   thì log 0 1.a b b    

c) log log .a ab c b c    

13. Các lôgarit sau đây dương hay âm? 

a) 2log 5.   b) 5log 2.   c) 0,2log 0,8.  d) 1
5

log 7.  

14. So sánh các số sau đây 

a) 3log 4  và 4
1log .
3

    b) 3
0,1log 2  và 0,2log 0,34.   

c) 3
4

2log
5

 và 5
2

3log
4

    d) 6log 32  và 6
1log
23 .    

Bài tập tổng hợp 
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15. Rút gọn biểu thức  

a)  6 8

1
1 1 2

log 5 log 7 4
2 225 49 log log 2 .M

 
   
 
 

 Đáp số: 13. 

b) 6 9log 5 log 36lg236 10 3 .N     Đáp số: 24. 

16. a) Tìm 49log 32  biết 2log 14 .a  Đáp số: 5 .
2( 1)a 

 

b) Tìm 6
3log a  biết 1log 27 .

2a   Đáp số: 2. 

17. Giả sử các biểu thức đã cho có nghĩa. Chứng minh:  

a) log loglog ( ) .
1 log

a a
ax

a

b xbx
x





  b) 

2

1 1 1 ( 1)... .
log log log 2 logka aa a

k k
x x x x


     

18. Ký hiệu 10log : lg .x x  Hãy tính 
81

1lg9000 lg 0,000027
log 100

A     biết lg3 = 0,477. 

19. Tìm các giá trị của x  biết rằng: 

a)  2log 1 1.x x      Đáp số: 1; 2.x x    

b)  2 2log log 1 1.x x    Đáp số: 2.x   

c)    2lg 6 7 lg 3 .x x x     Đáp số: 5.x   

d)   4 3 2 2
1log 2log 1 log 1 3log .
2

x      Đáp số: 2.x   

20. Tìm các giá trị của x  biết rằng: 

a) 9
2 1log .

1 2
x

x



 Đáp số: 3 1.x     

b) 82

4 16

log 4log .
log 2 log 8

xx
x x
  Hướng dẫn: Đặt 2log .t x  Đáp số: 1 ; 2.

16
x x   

c) 
 

 

 

1
4

6 2

2log 4
1 1.

log 3 log 3

x

x x


 

 
 Hướng dẫn: Đưa về cơ số 2. Đáp số: 3.x   

d) 
 

2 3
5

2 1

2 2 .2
.

3 3.3

x y
y x

yx
y y







 

 Đáp số:  3 1; ; 2;4 .
2 2
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